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- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm ph n - Chủ tọa phiên tòa: Ôn   Lâm Qu c Tuấn. 

C c hội thẩm nhân dân: 

Ôn  Tạ Văn Việt 

B  Trần Thị N u ệt Bình 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: B  Minh Thị Thu  òa - C n bộ Tòa  n. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên tòa: Ông  uỳnh 

Thanh Phước - Kiểm s t viên. 

 Ngày 10 tháng  8 năm 2020 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện B xét xử sơ 

thẩm côn  khai vụ  n hình sự thụ lý s  46/2020/TLST-HS ngày 13 tháng 7 năm 

2020 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s  49/2020/QĐXXST-HS ngày 

22/7      đ i với  bị c o: 

   Nguyễ  Vă  C (Tên thườn   ọi: Câu), Sinh ngày 20/01/1996 

Nơi sinh: Tỉnh Bình Thuận. 

Nơi ĐKNKTT v  chỗ ở hiện na : Thôn Th, xã P, hu ện B, tỉnh Bình Thuận 

N hề n hiệp: Không; Trình độ học vấn: 03/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Qu c tịch: Việt Nam; Con ông N u ễn Văn H (đã chết) và 

bà Đo n Thị T, sinh năm  955; Trú tại: Thôn Th, xã P, hu ện B. 

Tiền  n: Có    tiền  n, N u ễn Văn C bị TAND th nh ph  Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận, xử phạt 15 tháng tù, về tội: “Trộm cắp t i s n”, theo kho n   Điều  38 

Bộ luật hình sự năm  999 được sửa đổi, bổ sun  năm    9 v  tổn  hợp hình phạt  9 

th n  tù, của B n  n s   3    7  SST n       3/2017 của TAND th nh ph  Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận, nên C ph i chấp h nh hình phạt  4 th n  tù, theo B n  n s  

103/2017/HSST ngày 23/8/2017 của TAND th nh ph  Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Chấp h nh xon  hình phạt tù, về địa phươn  vào ngày 06/9/2018. 

Tiền sự: Khôn . 

Nhân thân của bị can: Ngày 17/3/2011,bị Chủ tịch UBND hu ện B, tỉnh Bình 

Thuận, ra Qu ết định đưa vào Trườn   i o dưỡn  thời hạn  4 th n , chấp h nh 

xong qu ết định v o n    3         . 
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Tạm  iam: N     5 5      

            Bị c o có mặt tại phiên tòa 

         - Bị hại: Anh Trần N ọc H , sinh năm  978 (Có mặt  

Địa chỉ: Thôn Th, xã P, hu ện B, tỉnh Bình Thuận.  

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 

 n được tóm tắt như sau: V o kho n      iờ 00 phút n     7        , N u ễn 

Văn C (tức Câu  đi bộ từ nh  ở thôn Thanh Tịnh, xã P, hu ện B, tỉnh Bình Thuận, 

khi đi n an  qua nh  của Trần N ọc H, sinh năm  978 ở cùn  thôn (cách nhà C 03 

căn nh  , C thấ  nh  của H đón  cửa, không có n ười trông coi, C n   sinh ý định 

v o nh  của H trộm cắp t i s n nên C đi vòng ra phía sau nhà của H để tìm c ch 

đột nhập v o trong nhà; C leo qua h n  r o lưới B4  v o tron  sân nh  của H và 

nhìn thấ  cửa sổ bằn   ỗ phía sau nh  khép hờ, C đi đến dùn  ta  mở    c nh cửa 

sổ ra, C chui đầu lọt qua khe son  cửa sổ (l m bằn   ỗ  rồi tiếp tục chui thân mình 

qua song cửa sổ v o trong nhà. Khi v o được bên tron  nh  của H, C đi đến nơi tủ 

 ỗ thì thấ  có 01 cái Laptop hiệu ASUS, m u đen để trên tủ  ỗ và  ần đó có    hủ 

nhựa, bên trong có s  tiền 3 .    đồn  ( ồm:  4 tờ tiền mệnh  i  5.    đồn  v     

tờ tiền mệnh  i    .    đồn  , C lấy cái Laptop cầm trên ta  v  s  tiền 3 .    

đồn  bỏ v o túi quần, C tiếp tục kéo hộc tủ  ỗ ra v  lấ     c i túi x ch m u đỏ đeo 

v o n ười rồi đón  hộc tủ lại; C đi đến nơi để c i tủ nhựa m u trắn  xanh, đựn  

quần  o, C kéo n ăn tủ ra (n ăn tủ khôn  có khóa  lục tìm t i s n thì thấ  có 02 

(hai  c i nhẫn v n  ( ồm:    nhẫn v n , có ký hiệu @ trên mặt nhẫn v     nhẫn 

v n , có một viên đ  m u đen đính trên mặt nhẫn ,  4 (b n  mắc xích kim loại màu 

vàng (loại mắc xích đồn  hồ  và 01 cái bóp, C lấ     c i nhẫn v n  và 04 mắc xích 

kim loại m u v n  bỏ v o túi quần, C lấ  c i bóp kéo dâ  kéo ra thì thấ  có    xấp 

tiền đô la Mỹ ( ồm:  4 tờ  iấ  bạc mệnh  i  01 đô la Mỹ,  3 (ba  tờ  iấ  bạc 

mệnh  i  02 đô la Mỹ,  3 (ba  tờ  iấ  bạc mệnh  i  05 đô la Mỹ , C lấ  xấp tiền 

đô la Mỹ bỏ v o túi quần rồi bỏ c i bóp lại ở n ăn tủ; vừa lúc n  , C n he có tiến  

xe ô tô đến, n hĩ chủ nh  về nên C cầm c i Laptop trên tay đi đến cửa sổ (nơi chui 

vào trong nhà), C bỏ cái Laptop ra bên ngoài trước rồi chui n ười qua khe song 

cửa sổ để đi ra khỏi nh  của H; sau đó, C leo qua h n  r o lưới B4  đi về nh  cất 

 iấu s  t i s n vừa trộm cắp được. C đem c i Laptop cất  iấu dưới b nh xe rơ 

móoc m   c   ở  ần Trạm x  cũ của xã P. Do nh  của Trần N ọc H có  ắn 

Camera, C sợ tiếp tục mặc bộ quần  o khi v o nh  H trộm cắp t i s n Camera  hi 

hình lại thì sẽ bị ph t hiện nên C cởi bộ quần  o ra v  lượm    c i bịch nilon màu 

đen ở  ần đó bỏ bộ quần  o v o bịch nilon cùn  với c i túi x ch m u đỏ rồi chôn 

dưới đất phía sau nh  của C; sau đó, C lấ  tiền, 02 nhẫn v n  v   4 mắc xích kim 

loại m u v n  chôn xu n  khu đất tr n  phía ngoài nhà của N u ễn Thị Sen, sinh 

năm  97  ở cùn  thôn thôn Thanh Tịnh, xã P. (Bút lục s  63-66) 

Đến kho n      iờ 5  phút n     7        , Trần N ọc H đi chơi về thì 

ph t hiện nh  của mình bị mất trộm nên đã l m đơn b o mất t i s n  ửi Côn  an 

hu ện B  i i qu ết.  
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Thông qua công tác truy xét, Cơ quan điều tra Côn  an hu ện B đã triệu tập 

N u ễn Văn C l m việc và C đã thừa nhận to n bộ h nh vi trộm cắp t i s n nêu 

trên; C chỉ nơi cất  iấu t i s n vừa trộm cắp được cho Cơ quan điều tra lập biên 

b n thu  iữ,  ồm:   

-    (một  Laptop hiệu ASUS, m u đen;    (một  nhẫn v n , có ký hiệu @ 

trên mặt nhẫn;    (một  nhẫn v n , có một viên đ  m u đen đính trên mặt nhẫn;  4 

(b n  tờ  iấ  bạc đô la Mỹ, mệnh  i     USD;  3 (ba  tờ  iấ  bạc đô la Mỹ, mệnh 

 i     USD;  3 (ba  tờ  iấ  bạc đô la Mỹ, mệnh  i   5 USD;  4 (b n  tờ tiền  iấ , 

mệnh  i  5.    đồn ;    (một  tờ tiền polime, mệnh  i    .    đồn .  

-  4 (b n  mắt xích kim loại m u v n  (loại mắc xích đồn  hồ , 01 (một  túi 

x ch m u đỏ, 01(một  quần d i v i m u đen v  01 (một  cái  o kho t v i m u đen, 

hai tay áo màu tím. (Bút lục s  67, 7 , 8 , 8   

  Tại B n kết luận định  i  tài s n s           ĐĐG-TTHS ngày 02/4/2020 

của  ội đồn  định  i  t i s n tron  t  tụn  hình sự hu ện B, kết luận: 

 . Laptop hiệu ASAS, kích cỡ m n hình  6 inch, m u đen, mua năm    7. 

Đơn  i : 8.6  .    đồn , s  lượn :    c i, tỷ lệ sử dụn  còn lại: 5 %, th nh tiền: 

4.3  .    đồn . 

 . Nhẫn kim loại m u v n  có ký hiệu @ ở trên mặt nhẫn, mua v o th n  

      9 thuộc v n  loại  8k, trọn  lượn  0 ,95 chỉ. Đơn  i :  .5  .    đồn  chỉ, 

s  lượn :    chiếc, th nh tiền: 4.875.    đồn . 

3. Nhẫn kim loại m u v n  có một viên đ  đen đính trên mặt nhẫn, mua v o 

đầu năm    7 thuộc loại v n   8k, trọn  lượn  0 , 6 chỉ. Đơn  i :  .5  .    

đồn  chỉ, s  lượn :    chiếc, th nh tiền: 5.4  .    đồn . 

4. Tờ  iấ  bạc đô la Mỹ (USD  mệnh  i     USD. Đơn  i :  3.  4 

VND/USD, s  lượn :  4 tờ ( 4 USD , th nh tiền: 9 .896 VND. 

5. Tờ  iấ  bạc đô la Mỹ (USD  mệnh  i     USD. Đơn  i :  3.  4 

VND USD, s  lượn :  3 tờ ( 6 USD , th nh tiền:  39.344 VND 

6. Tờ  iấ  bạc đô la Mỹ (USD  mệnh  i   5 USD. Đơn  i :  3.  4 

VND/USD, s  lượn :  3 tờ ( 5 USD), th nh tiền: 348.36  VND. 

Tổn  cộn :  + +3+4+5+6 =  5. 55.6   đồn  (Mười lăm triệu, một trăm 

năm mươi lăm n  n, s u trăm đồn  . (Bút lục s  98  

- Đ i với  4 mắc xích kim loại m u v n  (là mắc xích đồn  hồ  khôn  ph i 

vàng nên khôn  có  i  trị về mặt t i s n v  c i túi x ch m u đỏ; H khai, mua đã lâu 

nên khôn  còn  i  trị về mặt t i s n. Do đó,  ội đồn  định  i  t i s n tron  t  tụn  

hình sự hu ện B khôn  tiến h nh định  i . 

Về ta g, v t c ứ g của vụ á : Sau khi tiến h nh định  i , Cơ quan điều tra 

đã xử lý  iao tr  lại cho bị hại Trần N ọc H,  ồm:    (một  Laptop hiệu ASUS, 

m u đen;    (một  nhẫn v n , có ký hiệu @ trên mặt nhẫn;    (một  nhẫn v n , có 

một viên đ  m u đen đính trên mặt nhẫn;  4 (b n  tờ  iấ  bạc đô la Mỹ, mệnh  i  

   USD;  3 (ba  tờ  iấ  bạc đô la Mỹ, mệnh  i     USD;  3 (ba  tờ  iấ  bạc đô la 

Mỹ, mệnh  i   5 USD;  4 (b n  tờ tiền  iấ , mệnh  i  5.    đồn ;    (một  tờ tiền 

polime, mệnh  i    .    đồn ,  4 (b n  mắt xích kim loại m u v n  (loại mắc xích 

đồn  hồ  v  01 (một  túi x ch m u đỏ. (Bút lục s  83  
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Đ i với 01(một  quần d i v i m u đen v  01 (một  cái  o kho t v i m u đen, 

hai tay áo màu tím của N u ễn Văn C sẽ chu ển v o kho vật chứn  của Chi cục 

thi h nh  n dân sự hu ện B để xem xét, xử lý theo qu  định. 

Về   ầ  dâ  s : Sau khi nhận lại t i s n, bị hại Trần N ọc H khôn   êu cầu 

bồi thườn   ì thêm nên khôn  xem xét  i i qu ết. 

 Tại b n c o trạn  s  47/CT-VKS.HBB ngày 10/7/2020 của Viện kiểm s t 

nhân dân hu ện B đã tru  t   bị cáo N u ễn Văn C, về tội “ Trộm cắp t i s n”  

theo kho n 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm    5 (Đã được sửa đổi, bổ sun  năm 

2017). Kiểm s t viên Viện kiểm s t nhân dân hu ện B luận tội đ i với bị c o tại 

phiên tòa sơ thẩm,  iữ n u ên qu ết định tru  t  v  đề n hị  ội đồn  xét xử 

Tu ên b : Bị cáo N u ễn Văn C phạm tội “Trộm cắp t i s n” theo kho n 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự năm    5 (Đã được sửa đổi, bổ sun  năm    7 . Áp dụn : 

Kho n 1 Điều 173; Điểm s kho n   Điều 5 ; Điểm h kho n   Điều 5 ; Điều 38 Bộ 

luật hình sự năm    5 (Đã được sửa đổi bổ sun  năm    7 ; Xử phạt: Bị c o 

N u ễn Văn C từ 15 đến 18 tháng tù; Áp dụn : Điểm c kho n   Điều 47 Bộ luật 

hình sự năm    5 (Đã được sửa đổi, bổ sun  năm    7); Điểm c kho n   Điều 106 

Bộ luật t  tụn  hình sự năm    5. 

        Tịch thu,tiêu hủ : Đ i với 01(một  quần d i v i m u đen v  01 (một  cái áo 

kho t v i m u đen, hai ta  áo màu tím của N u ễn Văn C.  

Bị cáo N u ễn Văn C khôn  tranh luận  ì, chỉ xin  ội đồn  xét xử xem xét 

 i m nhẹ hình phạt cho bị c o để sớm trở về với  ia đình. 
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có cơ sở để xem xét. 

 

N  N  ỊN   Ủ  T    N: 

 

           Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa,  ội đồn  xét xử nhận định như sau:
  

   
        [1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an hu ện B, 

Điều tra viên,Viện kiểm s t nhân dân hu ện B,Kiểm s t viên tron  qu  trình điều 

tra, truy t  đã thực hiện đún  về thẩm qu ền,trình tự, thủ tục qu  định của Bộ luật 

t  tụn  hình sự. Qu  trình điều tra, chuẩn bị xét xử v  tại phiên to  hôm nay,bị c o 

N u ễn Văn C khôn  có ý kiến hoặc khiếu nại về h nh vi, qu ết định t  tụn  của 

Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p. 

          [2] Về nội dun :  

 Tron   iai đoạn điều tra v  tại phiên to  hôm na , bị c o N u ễn Văn C đã 

thừa nhận: V o kho n  hơn     iờ    phút n     7        , tại thôn Th, xã P, 

hu ện B, bị c o N u ễn Văn C đã có h nh vi lén lút chui qua khe son  cửa sổ v o 

nh  của anh Trần N ọc H lấ  trộm t i s n,  ồm: 01 Laptop hiệu ASUS, m u đen; 

   (một  nhẫn v n , có ký hiệu @ trên mặt nhẫn;    (một  nhẫn v n , có đính một 

viên đ  m u đen trên mặt nhẫn;  4 (b n  tờ  iấ  bạc đô la Mỹ, mệnh  i     USD; 

 3 (ba  tờ  iấ  bạc đô la Mỹ, mệnh  i     USD;  3 (ba  tờ  iấ  bạc đô la Mỹ, mệnh 
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giá 05 USD và 3 .    đồn  (tiền đồn  Việt Nam ; Tổn  trị  i  t i s n bị trộm cắp 

là  15.185.6   đồn . T i s n đã được thu hồi v   iao tr  lại cho bị hại. 

          Lời khai nhận tội của bị c o phù hợp với lời khai của bị hại v  c c t i liệu, 

chứn  cứ kh c đã thu thập tron  hồ sơ vụ  n. Như vậ  đã có đủ cơ sở kết luận bị 

cáo N u ễn Văn C phạm tội “Trộm cắp t i s n”.  Với h nh vi nêu trên v  hậu qu  

để lại, c o trạn  của Viện kiểm s t nhân dân hu ện B đã tru  t  bị c o N u ễn Văn 

C về tội “Trộm cắp t i s n” theo kho n 1 Điều  73 BL S l  có cơ sở v  đún  ph p 

luật. 

  Bị c o ho n to n nhận thức được h nh vi chiếm đọat t i s n l  h nh vi nguy 

hiểm cho xã hội ph i bị xử lý nhưn  do b n chất tham lam, tư lợi c  nhân v  xem 

thườn  ph p luật, bị c o đã phạm tội. Bị c o phạm tội do lỗi c  ý trực tiếp.  

           nh vi phạm tội của bị c o khôn  nhữn  xâm hại trực tiếp đến qu ền sở 

hữu hợp ph p về t i s n của n ười bị hại m  còn  â   nh hưởn  xấu đến tình hình 

trật tự trị an tại địa phươn . Do đó, n hĩ nên tu ên cho bị c o một mức  n n hiêm 

khắc tươn  xứn  với tính chất, mức độ h nh vi phạm tội do bị c o  â  ra để c i 

tạo,  i o dục bị c o trở th nh côn  dân có ích cho xã hội đồn  thời để răn đe c c 

đ i tượn  kh c có ý đồ phạm tội tươn  tự. 

 [3]Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:Tuy nhiên, xét sau khi phạm 

tội,  bị cáo N u ễn Văn C đã th nh khẩn khai b o. Đâ  l  tình tiết  i m nhẹ tr ch 

nhiệm hình sự được qu  định tại điểm s kho n   Điều 5  Bộ luật hình sự năm    5 

(Đã được sửa đổi, bổ sun  năm    7 .  ội đồn  xét xử sẽ quan tâm để  i m nhẹ 

hình phạt cho bị c o. 

[4]Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tron  vụ  n n  , bị c o 

N u ễn Văn C thực hiện h nh vi phạm tội khi chưa được xóa  n tích. Đâ  l  tình 

tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự được qu  định tại điểm h kho n   Điều 5  Bộ 

luật hình sự năm    5 (Đã được sửa đổi, bổ sun  năm    7  cần  p dụn  đ i với 

bị c o N u ễn Văn C. 

[5]Về trách nhiệm dân sự:  

   Tài s n trộm cắp đã được thu hồi  iao tr  cho bị hại. Tại phiên tòa hôm na , 

bị hại cũn  khôn   êu cầu  ì thêm nên  ĐXX khôn  xem xét 

   Xét 01(một  quần d i v i m u đen v  01 (một  cái  o kho t v i m u đen,hai 

tay áo màu tím của N u ễn Văn C l  vật chứn  của vụ  n khôn  còn  i  trị sử 

dụn  n hĩ nên tịch thu, tiêu huỷ. 

 [6]Về hình phạt bổ sung:  Bị c o khôn  có n hề n hiệp nên khôn  cần 

thiết  p dụn  hình phạt bổ sun  l  phạt tiền đ i với bị c o. 

           [7] Về án phí: Bị cáo N u ễn Văn C ph i nộp  n phí hình sự sơ thẩm theo 

qu  định của ph p luật 

           [8]Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có qu ền kh n  c o theo qu  định 

tại Điều 33 , Điều 333 của BLTT S. 

           Vì c c lẽ trên. 

QU  T  ỊN : 
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           Căn cứ v o: Kho n   Điều  68; Kho n   Điều  69 Bộ luật t  tụn  hình sự 

năm    5.  

           Tuyê  bố: Bị cáo N u ễn Văn C phạm tội “ Trộm cắp t i s n”. 

              dụ g: Kho n 1 Điều 173; Điểm s kho n   Điều 5 ; Điểm h Kho n  , 

Điều 5 ; Điều 38 Bộ luật hình sự năm    5 (Đã được sửa đổi bổ sun  năm    7 ;  

          Xử phạt:  

          Bị c o N u ễn Văn C 18 (Mười t m) tháng tù. Thời hạn tù tính từ n    

15/5/2020 

             dụ g: Điểm c kho n   Điều 47 Bộ luật hình sự năm    5 (Đã được sửa 

đổi, bổ sun  năm    7); Điểm c kho n   Điều 106 Bộ luật t  tụn  hình sự năm 

2015. 

        Tịch thu, tiêu hủ : Đ i với 01(một  quần d i v i m u đen v  01 (một  cái áo 

kho t v i m u đen, hai ta  áo màu tím của N u ễn Văn C 

          S  vật chứn  trên hiện có tại Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện B theo biên 

b n  iao, nhận vật chứn  lập n     5 7/2020 

            dụ g: Kho n   Điều  35 Bộ luật t  tụn  hình sự năm    5; Điểm a 

kho n 1 Điều  3 N hị qu ết s  326/2016/UBTVQ  4 của Ủ  ban thườn  vụ qu c 

hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí 

tòa án. 

          Bị cáo N u ễn Văn C ph i nộp 2  .    đồn   n phí  SST. 

          Bị c o, bị hại được qu ền kh n  c o lên Tòa  n nhân dân tỉnh Bình Thuận 

tron  thời hạn  5 n   , kể từ n    tuyên án.  

 
T ÀN  VIÊN  ỘI  ỒNG XÉT XỬ                 T ẨM P  N-   Ủ TỌ  P IÊN TOÀ 

 

 

TRẦN T Ị NGU  T   N       TẠ VĂN VI T                            L M QUỐ  TUẤN                                                                                     
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Nơi nhận:                                                        

-VKSND huyện B;                                                  

-Công an huyện BắcBình;                                             

-Chi cục THADS huyện B; 

-Bị cáo, bị hại, người liên quan 

-Lưu HS+VP 
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